ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO
Sơ kết công tác quản lý án đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án, bị can do không phạm tội và đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự theo Hướng dẫn số 33/HD-VKSTC ngày 30/11/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
(Thời điểm từ ngày 01/12/2018 đến 31/5/2021)
(Theo Kế hoạch số 71/KH-VKSTC ngày 10/6/2021 của VKSND tối cao)
I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HƯỚNG DẪN SỐ 33/HD-VKSTC NGÀY 30/11/2018 CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

Nêu các giải pháp, biện pháp cụ thể đã chỉ đạo đơn vị và Viện kiểm sát cấp dưới để triển khai thực hiện Hướng dẫn số 33/HD-VKSTC ngày 30/11/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Hướng dẫn số 33).
II. THỰC TRẠNG ĐÌNH CHỈ ĐIỀU TRA DO BỊ CAN KHÔNG PHẠM TỘI, ĐÌNH CHỈ MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ THEO ĐIỀU 29 BỘ LUẬT HÌNH SỰ

1. Đình chỉ điều tra do bị can không phạm tội
1.1. Số liệu
Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát ra quyết định đình chỉ do không phạm tội tổng số: … vụ án/ … bị can (chiếm …% trên tổng số bị can đã khởi tố trong thời điểm báo cáo). Trong đó:
+ Năm 2019: … vụ/  … bị can (chiếm …% trên tổng số bị can đã khởi tố năm 2019; so sánh với năm 2018); 

+ Năm 2020: … vụ / … bị can (chiếm …% trên tổng số bị can đã khởi tố năm 2020; so sánh với năm 2019); 

+ 06 tháng đầu năm 2021: … vụ/ … bị can (chiếm …% trên tổng số bị can đã khởi tố trong 06 tháng đầu năm 2021; so sánh với 06 tháng đầu năm 2020).
1.1.1. Số liệu đình chỉ của Cơ quan điều tra:

* Cơ quan điều tra ra quyết định đình chỉ điều tra tổng số: ...vụ án/ ... bị can (chiếm …% trên tổng số bị can đã khởi tố trong thời điểm báo cáo). Trong đó:

+ Năm 2019: … vụ/ … bị can (chiếm …% trên tổng số bị can đã khởi tố năm 2019; so sánh với năm 2018); 
+ Năm 2020: … vụ / … bị can (chiếm …% trên tổng số bị can đã khởi tố năm 2020; so sánh với năm 2019); 

+ 06 tháng đầu năm 2021: … vụ/ … bị can (chiếm …% trên tổng số bị can đã khởi tố trong 06 tháng đầu năm 2021, so sánh với 06 tháng đầu năm 2020).
* Số liệu đình chỉ của Cơ quan điều tra các cấp như sau:
- Cơ quan điều tra cấp huyện đình chỉ … vụ án/… bị can (chiếm …% trên tổng số bị can đã khởi tố trong thời điểm báo cáo). Trong đó:
+ Năm 2019: … vụ/  … bị can (chiếm …% trên tổng số bị can đã khởi tố năm 2019; so sánh với năm 2018); 

+ Năm 2020: … vụ / … bị can (chiếm …% trên tổng số bị can đã khởi tố năm 2020; so sánh với năm 2019); 
+ 06 tháng đầu năm 2021: … vụ/ … bị can (chiếm …% trên tổng số bị can đã khởi tố trong 06 tháng đầu năm 2021; so sánh với 06 tháng đầu năm 2020).
- Cơ quan điều tra cấp tỉnh đình chỉ …. vụ án/…..bị can (chiếm …% trên tổng số bị can đã khởi tố trong thời điểm báo cáo). Trong đó:

+ Năm 2019: … vụ/  … bị can (chiếm …% trên tổng số bị can đã khởi tố năm 2019; so sánh với năm 2018); 

+ Năm 2020: … vụ / … bị can (chiếm …% trên tổng số bị can đã khởi tố năm 2020; so sánh với năm 2019); 

+ 06 tháng đầu năm 2021: … vụ/  … bị can (chiếm …% trên tổng số bị can đã khởi tố trong 06 tháng đầu năm 2021; so sánh với 06 tháng đầu năm 2020).
- Cơ quan điều tra cấp Trung ương (CQĐT BCA, BQP, CQĐT Viện KSNDTC) đình chỉ …. vụ án/….bị can (chiếm …% trên tổng số bị can đã khởi tố trong thời điểm báo cáo). Trong đó:

+ Năm 2019: … vụ/  … bị can (chiếm …% trên tổng số bị can đã khởi tố năm 2019; so sánh với năm 2018); 

+ Năm 2020: … vụ / … bị can (chiếm …% trên tổng số bị can đã khởi tố năm 2020; so sánh với năm 2019); 

+ 06 tháng đầu năm 2021: … vụ/  … bị can (chiếm …% trên tổng số bị can đã khởi tố trong 06 tháng đầu năm 2021; so sánh với 06 tháng đầu năm 2020).
1.1.2. Số liệu đình chỉ của Viện kiểm sát:

* Viện kiểm sát ra quyết định đình chỉ điều tra tổng số: … vụ án/ … bị can (chiếm …% trên tổng số bị can đã khởi tố trong thời điểm báo cáo). Trong đó:

 + Năm 2019: … vụ/ … bị can (chiếm …% trên tổng số bị can đã khởi tố năm 2019; so sánh với năm 2018); 

 + Năm 2020: … vụ/… bị can (chiếm …% trên tổng số bị can đã khởi tố năm 2020; so sánh với năm 2019). 

 
 + 06 tháng đầu năm 2021: … vụ/ … bị can (chiếm …% trên tổng số bị can đã khởi tố 06 tháng đầu năm 2021; so sánh với 06 tháng đầu năm 2020)
* Số liệu đình chỉ của Viện kiểm sát các cấp như sau:

 - Viện kiểm sát cấp huyện đình chỉ ... vụ án/... bị can (chiếm …% trên tổng số bị can đã khởi tố). Trong đó:

+ Năm 2019: … vụ/ … bị can (chiếm …% trên tổng số bị can đã khởi tố năm 2019; so sánh với năm 2018); 

 + Năm 2020: … vụ/… bị can (chiếm …% trên tổng số bị can đã khởi tố năm 2020; so sánh với năm 2019). 

 
 + 06 tháng đầu năm 2021: … vụ/  … bị can (chiếm …% trên tổng số bị can đã khởi tố 06 tháng đầu năm 2021; so sánh với 06 tháng đầu năm 2020)
- Viện kiểm sát cấp tỉnh đình chỉ … vụ án/… bị can (chiếm …% trên tổng số bị can đã khởi tố). Trong đó:

+ Năm 2019: … vụ/ … bị can (chiếm …% trên tổng số bị can đã khởi tố năm 2019; so sánh với năm 2018); 

 + Năm 2020: … vụ/… bị can (chiếm …% trên tổng số bị can đã khởi tố năm 2020; so sánh với năm 2019). 

 
 + 06 tháng đầu năm 2021: … vụ/  … bị can (chiếm …% trên tổng số bị can đã khởi tố 06 tháng đầu năm 2021; so sánh với 06 tháng đầu năm 2020).
- Viện kiểm sát cấp Trung ương (Vụ nghiệp vụ, Viện KSQS TƯ) đình chỉ … vụ án/… bị can (chiếm …% trên tổng số bị can đã khởi tố). Trong đó:

+ Năm 2019: … vụ/ … bị can (chiếm …% trên tổng số bị can đã khởi tố năm 2019; so sánh với năm 2018); 

 + Năm 2020: … vụ/… bị can (chiếm …% trên tổng số bị can đã khởi tố năm 2020; so sánh với năm 2019). 

 
 + 06 tháng đầu năm 2021: … vụ/  … bị can (chiếm …% trên tổng số bị can đã khởi tố 06 tháng đầu năm 2021; so sánh với 06 tháng đầu năm 2020)
1.1.3. Tổng hợp, phân tích loại tội phạm có tỷ lệ đình chỉ do không phạm tội cao: Phân tích, đánh giá các loại tội phạm, có tỷ lệ án đình chỉ điều tra cao, nêu một số vụ án có tính điển hình.
1.1.4. Số các quyết định hủy bỏ Quyết định đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án, bị can: Nêu rõ căn cứ hủy bỏ quyết định đình chỉ; Số vụ án/bị can đã phục hổi điều tra sau khi có quyết định hủy bỏ Quyết định đình chỉ và kết quả giải quyết.
1.2. Nội dung và căn cứ đình chỉ vụ án, bị can do không phạm tội
- Nêu nội dung từng vụ án, căn cứ khởi tố vụ án, bị can, việc áp dụng, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế, xử lí vật chứng, tài liệu, đồ vật đã tạm giữ (nếu có), căn cứ đình chỉ. Kết quả kiểm tra, đánh giá về quá trình giải quyết vụ án của đơn vị thụ lý và đơn vị VKS cấp trên đối với từng trường hợp đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án, bị can; Kết quả kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra việc đình chỉ do không phạm tội.
- Những vụ án, bị can có đơn yêu cầu bồi thường oan sai sau khi có quyết định đình chỉ của cơ quan tiến hành tố tụng, kết quả giải quyết bồi thường oan, sai.
2. Đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự theo Điều 29 Bộ luật Hình sự

2.1. Số liệu

Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát ra quyết định đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự theo Điều 29 Bộ luật Hình sự tổng số: … vụ án/ … bị can (chiếm …% trên tổng số bị can đã khởi tố trong thời điểm báo cáo). Trong đó:

+ Năm 2019: … vụ/  … bị can (chiếm …% trên tổng số bị can đã khởi tố năm 2019; so sánh với năm 2018); 

+ Năm 2020: … vụ /  … bị can (chiếm …% trên tổng số bị can đã khởi tố năm 2020; so sánh với năm 2019); 

+ 06 tháng đầu năm 2021: … vụ/  … bị can (chiếm …% trên tổng số bị can đã khởi tố trong 06 tháng đầu năm 2021, so sánh với 06 tháng đầu năm 2020).
2.1.1. Số liệu đình chỉ của Cơ quan điều tra:

* Tổng số vụ án, bị can Cơ quan điều tra ra quyết định đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự theo Điều 29 Bộ luật Hình sự: ... vụ án/ …. bị can (chiếm …% trên tổng số bị can đã khởi tố trong thời điểm báo cáo). Trong đó:
- Năm 2019: … vụ/  … bị can (chiếm …% trên tổng số bị can đã khởi tố năm 2019; so sánh với năm 2018). 
Số liệu đình chỉ theo các Khoản cụ thể như sau:
+ Khoản 1 Điều 29 BLHS: …vụ /… bị can 

+ Khoản 2 Điều 29 BLHS: …vụ /… bị can 

+ Khoản 3 Điều 29 BLHS: …vụ /… bị can

- Năm 2020: … vụ /  … bị can (chiếm …% trên tổng số bị can đã khởi tố năm 2020; so sánh với năm 2019). 
Số liệu đình chỉ theo các Khoản cụ thể như sau:

+ Khoản 1 Điều 29 BLHS: …vụ /… bị can 

+ Khoản 2 Điều 29 BLHS: …vụ /… bị can 

+ Khoản 3 Điều 29 BLHS: …vụ /… bị can
- 06 tháng đầu năm 2021: … vụ /  … bị can (chiếm …% trên tổng số bị can đã khởi tố trong 06 tháng đầu năm 2021; so sánh với 06 tháng đầu năm 2020)
Số liệu đình chỉ theo các Khoản cụ thể như sau:

+ Khoản 1 Điều 29 BLHS: …vụ /… bị can 

+ Khoản 2 Điều 29 BLHS: …vụ /… bị can 

+ Khoản 3 Điều 29 BLHS: …vụ /… bị can

* Số liệu đình chỉ của Cơ quan điều tra các cấp như sau:
(1) Cơ quan điều tra cấp huyện đình chỉ ….vụ án/….bị can. Trong đó:

- Năm 2019: … vụ/  … bị can (chiếm …% trên tổng số bị can đã khởi tố năm 2019; so sánh với năm 2018). 

Số liệu đình chỉ theo các Khoản cụ thể như sau:

+ Khoản 1 Điều 29 BLHS: …vụ /… bị can 

+ Khoản 2 Điều 29 BLHS: …vụ /… bị can 

+ Khoản 3 Điều 29 BLHS: …vụ /… bị can

- Năm 2020: … vụ /  … bị can (chiếm …% trên tổng số bị can đã khởi tố năm 2020; so sánh với năm 2019). 

Số liệu đình chỉ theo các Khoản cụ thể như sau:

+ Khoản 1 Điều 29 BLHS: …vụ /… bị can 

+ Khoản 2 Điều 29 BLHS: …vụ /… bị can 

+ Khoản 3 Điều 29 BLHS: …vụ /… bị can

- 06 tháng đầu năm 2021: … vụ / … bị can (chiếm …% trên tổng số bị can đã khởi tố trong 06 tháng đầu năm 2021; so sánh với 06 tháng đầu năm 2020)
Số liệu đình chỉ theo các Khoản cụ thể như sau:

+ Khoản 1 Điều 29 BLHS: …vụ /… bị can 

+ Khoản 2 Điều 29 BLHS: …vụ /… bị can 

+ Khoản 3 Điều 29 BLHS: …vụ /… bị can

(2) Cơ quan điều tra cấp tỉnh đình chỉ … vụ án/...bị can. Trong đó:

- Năm 2019: … vụ/  … bị can (chiếm …% trên tổng số bị can đã khởi tố năm 2019; so sánh với năm 2018). 

Số liệu đình chỉ theo các Khoản cụ thể như sau:

+ Khoản 1 Điều 29 BLHS: …vụ /… bị can 

+ Khoản 2 Điều 29 BLHS: …vụ /… bị can 

+ Khoản 3 Điều 29 BLHS: …vụ /… bị can

- Năm 2020: … vụ /  … bị can (chiếm …% trên tổng số bị can đã khởi tố năm 2020; so sánh với năm 2019). 

Số liệu đình chỉ theo các Khoản cụ thể như sau:

+ Khoản 1 Điều 29 BLHS: …vụ /… bị can 

+ Khoản 2 Điều 29 BLHS: …vụ /… bị can 

+ Khoản 3 Điều 29 BLHS: …vụ /… bị can

- 06 tháng đầu năm 2021: … vụ /  … bị can (chiếm …% trên tổng số bị can đã khởi tố trong 06 tháng đầu năm 2021; so sánh với 06 tháng đầu năm 2020)
Số liệu đình chỉ theo các Khoản cụ thể như sau:

+ Khoản 1 Điều 29 BLHS: …vụ /… bị can 

+ Khoản 2 Điều 29 BLHS: …vụ /… bị can 

+ Khoản 3 Điều 29 BLHS: …vụ /… bị can

(3) Cơ quan điều tra cấp Trung ương (CQĐT BCA, BQP, CQĐT Viện KSNDTC) đình chỉ …. vụ án/….bị can (chiếm …% trên tổng số bị can đã khởi tố trong thời điểm báo cáo). Trong đó:

- Năm 2019: … vụ/  … bị can (chiếm …% trên tổng số bị can đã khởi tố năm 2019; so sánh với năm 2018). 

Số liệu đình chỉ theo các Khoản cụ thể như sau:

+ Khoản 1 Điều 29 BLHS: …vụ /… bị can 

+ Khoản 2 Điều 29 BLHS: …vụ /… bị can 

+ Khoản 3 Điều 29 BLHS: …vụ /… bị can

- Năm 2020: … vụ /  … bị can (chiếm …% trên tổng số bị can đã khởi tố năm 2020; so sánh với năm 2019). 

Số liệu đình chỉ theo các Khoản cụ thể như sau:

+ Khoản 1 Điều 29 BLHS: …vụ /… bị can 

+ Khoản 2 Điều 29 BLHS: …vụ /… bị can 

+ Khoản 3 Điều 29 BLHS: …vụ /… bị can

- 06 tháng đầu năm 2021: … vụ /  … bị can (chiếm …% trên tổng số bị can đã khởi tố trong 06 tháng đầu năm 2021; so sánh với 06 tháng đầu năm 2020)
Số liệu đình chỉ theo các Khoản cụ thể như sau:

+ Khoản 1 Điều 29 BLHS: …vụ /… bị can 

+ Khoản 2 Điều 29 BLHS: …vụ /… bị can 

+ Khoản 3 Điều 29 BLHS: …vụ /… bị can

2.1.2. Số liệu đình chỉ của Viện kiểm sát:

* Tổng số vụ án, bị can Viện kiểm sát ra quyết định đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự theo Điều 29 Bộ luật Hình sự: ... vụ án/... bị can (chiếm …% trên tổng số bị can đã khởi tố trong thời điểm báo cáo). Trong đó:

- Năm 2019: … vụ/  … bị can (chiếm …% trên tổng số bị can đã khởi tố năm 2019; so sánh với năm 2018). 
Số liệu đình chỉ theo các Khoản cụ thể như sau:

+ Khoản 1 Điều 29 BLHS: …vụ /… bị can 

+ Khoản 2 Điều 29 BLHS: …vụ /… bị can 

+ Khoản 3 Điều 29 BLHS: …vụ /… bị can

- Năm 2020: … vụ /  … bị can (chiếm …% trên tổng số bị can đã khởi tố năm 2020, so sánh với năm 2019). 
Số liệu đình chỉ theo các Khoản cụ thể như sau:

+ Khoản 1 Điều 29 BLHS: …vụ /… bị can 

+ Khoản 2 Điều 29 BLHS: …vụ /… bị can 

+ Khoản 3 Điều 29 BLHS: …vụ /… bị can

* Số liệu đình chỉ của Viện kiểm sát các cấp như sau:

(1) Viện kiểm sát cấp huyện đình chỉ ….vụ án/….bị can. Trong đó:

- Năm 2019: … vụ/  … bị can (chiếm …% trên tổng số bị can đã khởi tố năm 2019; so sánh với năm 2018). 

Số liệu đình chỉ theo các Khoản cụ thể như sau:

+ Khoản 1 Điều 29 BLHS: …vụ /… bị can 

+ Khoản 2 Điều 29 BLHS: …vụ /… bị can 

+ Khoản 3 Điều 29 BLHS: …vụ /… bị can

- Năm 2020: … vụ /  … bị can (chiếm …% trên tổng số bị can đã khởi tố năm 2020; so sánh với năm 2019). 

Số liệu đình chỉ theo các Khoản cụ thể như sau:

+ Khoản 1 Điều 29 BLHS: …vụ /… bị can 

+ Khoản 2 Điều 29 BLHS: …vụ /… bị can 

+ Khoản 3 Điều 29 BLHS: …vụ /… bị can

- 06 tháng đầu năm 2021: … vụ / … bị can (chiếm …% trên tổng số bị can đã khởi tố trong 06 tháng đầu năm 2021; so sánh với 06 tháng đầu năm 2020)
Số liệu đình chỉ theo các Khoản cụ thể như sau:

+ Khoản 1 Điều 29 BLHS: …vụ /… bị can 

+ Khoản 2 Điều 29 BLHS: …vụ /… bị can 

+ Khoản 3 Điều 29 BLHS: …vụ /… bị can

(2) Viện kiểm sát cấp tỉnh đình chỉ … vụ án/...bị can. Trong đó:

- Năm 2019: … vụ/  … bị can (chiếm …% trên tổng số bị can đã khởi tố năm 2019; so sánh với năm 2018). 

Số liệu đình chỉ theo các Khoản cụ thể như sau:

+ Khoản 1 Điều 29 BLHS: …vụ /… bị can 

+ Khoản 2 Điều 29 BLHS: …vụ /… bị can 

+ Khoản 3 Điều 29 BLHS: …vụ /… bị can

- Năm 2020: … vụ /  … bị can (chiếm …% trên tổng số bị can đã khởi tố năm 2020; so sánh với năm 2019). 

Số liệu đình chỉ theo các Khoản cụ thể như sau:

+ Khoản 1 Điều 29 BLHS: …vụ /… bị can 

+ Khoản 2 Điều 29 BLHS: …vụ /… bị can 

+ Khoản 3 Điều 29 BLHS: …vụ /… bị can

- 06 tháng đầu năm 2021: … vụ /  … bị can (chiếm …% trên tổng số bị can đã khởi tố trong 06 tháng đầu năm 2021; so sánh với 06 tháng đầu năm 2020).
Số liệu đình chỉ theo các Khoản cụ thể như sau:

+ Khoản 1 Điều 29 BLHS: …vụ /… bị can 

+ Khoản 2 Điều 29 BLHS: …vụ /… bị can 

+ Khoản 3 Điều 29 BLHS: …vụ /… bị can

(3) Viện kiểm sát cấp Trung ương (CQĐT BCA, BQP, CQĐT Viện KSNDTC) đình chỉ …. vụ án/….bị can (chiếm …% trên tổng số bị can đã khởi tố trong thời điểm báo cáo). Trong đó:

- Năm 2019: … vụ/ … bị can (chiếm …% trên tổng số bị can đã khởi tố năm 2019; so sánh với năm 2018). 

Số liệu đình chỉ theo các Khoản cụ thể như sau:

+ Khoản 1 Điều 29 BLHS: …vụ /… bị can 

+ Khoản 2 Điều 29 BLHS: …vụ /… bị can 

+ Khoản 3 Điều 29 BLHS: …vụ /… bị can

- Năm 2020: … vụ / … bị can (chiếm …% trên tổng số bị can đã khởi tố năm 2020; so sánh với năm 2019). 

Số liệu đình chỉ theo các Khoản cụ thể như sau:

+ Khoản 1 Điều 29 BLHS: …vụ /… bị can 

+ Khoản 2 Điều 29 BLHS: …vụ /… bị can 

+ Khoản 3 Điều 29 BLHS: …vụ /… bị can

- 06 tháng đầu năm 2021: … vụ /… bị can (chiếm …% trên tổng số bị can đã khởi tố trong 06 tháng đầu năm 2021; so sánh với 06 tháng đầu năm 2020).
Số liệu đình chỉ theo các Khoản cụ thể như sau:

+ Khoản 1 Điều 29 BLHS: …vụ /… bị can 

+ Khoản 2 Điều 29 BLHS: …vụ /… bị can 

+ Khoản 3 Điều 29 BLHS: …vụ /… bị can

2.1.3. Tổng hợp, phân tích các loại tội phạm có tỷ lệ đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự theo Điều 29 BLHS cao. Đánh giá nguyên nhân dẫn đến việc loại tội phạm đó phát sinh số liệu đình chỉ cao.
2.1.4. Số liệu các trường hợp đình chỉ theo Điều 29 BLHS trái quy định của pháp luật; Số các quyết định hủy bỏ Quyết định đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án, bị can (nêu rõ căn cứ hủy bỏ quyết định đình chỉ), số vụ án/bị can đã phục hổi điều tra sau khi có quyết định hủy bỏ Quyết định đình chỉ và kết quả giải quyết tiếp theo).
2.2. Đánh giá về nội dung và căn cứ đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự theo Điều 29 BLHS.
+ Nêu tóm tắt nội dung từng vụ án, quá trình tố tụng, việc áp dụng, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế, xử lí vật chứng, tài liệu, đồ vật đã tạm giữ (nếu có), nhân thân người bị khởi tố, căn cứ khởi tố vụ án, bị can, căn cứ đình chỉ, kết quả kiểm tra, quan điểm đánh giá về quá trình giải quyết vụ án và căn cứ đình chỉ của đơn vị thụ lý và đơn vị VKS cấp trên.

+ Những vụ án, bị can có đơn khiếu nại hoặc yêu cầu bồi thường oan sai sau khi có quyết định đình chỉ của cơ quan tiến hành tố tụng và kết quả giải quyết.

+ Kết quả kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra việc đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự trái quy định của pháp luật.
* Đối với các đơn vị Viện kiểm sát cấp trên: Ngoài những nội dung trên, báo cáo của các đơn vị phải tổng hợp đầy đủ số liệu, nội dung, căn cứ các trường hợp đình chỉ của Viện kiểm sát cấp dưới và cấp mình; đánh giá rõ tính có căn cứ, đúng quy định của pháp luật đối với các vụ án, bị can do Viện kiểm sát và Cơ quan điều tra cấp dưới ra quyết định đình chỉ: trách nhiệm quản lý các trường hợp đình chỉ của Viện kiểm sát, Cơ quan điều tra cấp dưới; các biện pháp chỉ đạo việc thực hiện và khắc phục vi phạm, tiếp nhận giải quyết khiếu nại hoặc yêu cầu bồi thường theo đơn vị, địa bàn được giao quản lý.
- Các đơn vị Vụ 1, Vụ 2, Vụ 4 và Vụ 5 báo cáo số liệu và công tác quản lý kiểm tra đánh giá án đình chỉ điều tra của cấp huyện, cấp tỉnh, cấp Trung ương theo loại án được phân công. 

- Viện kiểm sát Quân sự Trung ương báo cáo số liệu và công tác quản lý kiểm tra đánh giá án đình chỉ điều tra của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát Quân sự Trung ương, Quân khu và Khu vực. 

- Vụ 6 báo cáo số liệu và Công tác quản lý kiểm tra đánh giá án đình chỉ điều tra của Cơ quan điều tra và Vụ 6. Trong báo cáo, cần xây dựng một mục riêng để phục vụ để phục vụ xây dựng chuyên đề “Thực trạng và giải pháp hạn chế việc lạm dụng đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự”. 
- Viện kiểm sát cấp tỉnh báo cáo số liệu và Công tác quản lý kiểm tra đánh giá án đình chỉ điều tra của cấp huyện, cấp tỉnh. Ngoài việc tổng hợp xây dựng báo cáo theo đề cương gửi về Vụ 3, Viện kiểm sát cấp tỉnh có trách nhiệm báo cáo số liệu, đánh giá án đình chỉ điều tra về các Vụ nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát tối cao theo loại án được phân công theo dõi, quản lý.
III. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐÌNH CHỈ ĐIỀU TRA, ĐÌNH CHỈ VỤ ÁN DO BỊ CAN KHÔNG PHẠM TỘI VÀ ĐÌNH CHỈ MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ THEO ĐIỀU 29 BLHS. 

1. Kết quả đạt được

- Sau khi Hướng dẫn số 33 được triển khai thực hiện, việc đình chỉ điều tra do không phạm tội và đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự theo Điều 29 BLHS diễn ra như thế nào? Đánh giá rõ những ưu điểm của địa phương đơn vị về các nội dung: 

- Về nhận thức, ý thức của lãnh đạo, Kiểm sát viên về quản lý án đình chỉ điều tra do không phạm tội và đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự theo Điều 29 BLHS;

- Về việc áp dụng pháp luật;
- Về trách nhiệm theo dõi, kiểm tra của lãnh đạo và Viện kiểm sát cấp trên;
- Về việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo của Ngành;
- Kết quả và trách nhiệm thực hiện công tác quản lý, kiểm tra đánh giá của Viện kiểm sát cấp trên như thế nào, có chuyển biến tích cực hay không?

- Vai trò trách nhiệm của Lãnh đạo, Kiểm sát viên Viện kiểm sát các cấp trong công tác THQCT - KSĐT có chuyển biến tích cực hay không? Kết quả công tác THQCT - KSĐT như thế nào (căn cứ chứng minh)? Có hạn chế được các trường hợp có đơn kêu oan, bồi thường oan sai hay không? (nêu số liệu so sánh, chứng minh).

- Nêu một số trường hợp điển hình thể hiện VKS cùng cấp, VKS cấp trên thực hiện tốt trách nhiệm quản lý theo Hướng dẫn số 33.
2. Tồn tại, hạn chế

2.1. Trong việc đình chỉ do không phạm tội
2.2. Trong việc đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự theo Điều 29 BLHS

2.3. Thực trạng việc lạm dụng đình chỉ điều tra miễn trách nhiệm hình sự (yêu cầu báo cáo rõ nội dung vụ án, căn cứ đình chỉ và phân tích đánh giá việc lạm dụng đình chỉ điều tra theo Khoản nào của Điều 29 BLHS)
2.4. Trong việc chấp hành chế độ báo cáo, thống kê và đánh giá căn cứ đình chỉ

3. Những khó khăn, vướng mắc

- Trong nhận thức và áp dụng pháp luật: các quy định của BLHS, BLTTHS (đặc biệt là Điều 29 BLHS, các Điều 157, 230 BLTTHS), Hướng dẫn số 33 và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến việc đình chỉ điều tra do không phạm tội và đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự theo Điều 29 BLHS;
- Trong quá trình chứng minh vụ án;
- Trong công tác lãnh đạo, quản lý;
- Trong công tác phối hợp: giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, cùng cấp và cấp trên, giữa cơ quan tố tụng và cấp ủy địa phương;
- Trong việc giải quyết khiếu nại về hoặc giải quyết yêu cầu bồi thường oan sai;
- Trong việc kiểm điểm trách nhiệm của tập thể và cá nhân.

4. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế

4.1. Nguyên nhân khách quan

4.2. Nguyên nhân chủ quan

IV. KINH NGHIỆM, GIẢI PHÁP VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 
1. Kinh nghiệm, giải pháp

Nêu những kinh nghiệm, giải pháp thực tế mà đơn vị đã thực hiện có hiệu quả nhằm không để xảy ra việc đình chỉ do không phạm tội và lạm dụng đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự, đảm bảo việc đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự đúng quy định của pháp luật.
2. Đề xuất, kiến nghị

(Kèm theo báo cáo này là các phụ lục tổng hợp vụ án, bị can Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát đình chỉ)./.
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